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BÀI 2: TRỌNG ÂM 

Trọng âm cũng là một dạng bài thường xuyên xuất hiện trong đề thi THPT trong những năm gần 

đây và chiếm trọng số từ 2-3 câu trong bài thi.  

Trọng âm là âm tiết được nhấn mạnh hơn, có cao độ và trường độ lớn hơn những âm tiết còn lại. 

Cũng giống như cách phát âm -ed, hay -es, việc đánh trọng âm của một từ cũng có những quy tắc 

nhất định và cũng có những trường hợp bất quy tắc. Nghiên cứu thói quen ra đề thi bài trọng âm, 

các từ được ra sẽ rơi vào các quy tắc sau. 

 

 

Các quy tắc đánh trọng âm cơ bản và các trường hợp ngoại lệ 

1. Đa số các động từ có 2 âm tiết thì trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ 2: begin, report, record, 

research, prepare … 

Trường hợp ngoại lệ: enter, travel, open, borrow, follow, cancel, study. 

2. Đa số các danh từ và tính từ có 2 âm tiết thì trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ nhất: picture, 

garden, parent, basic, yellow, pretty, clever, … 

3. Các danh từ ghép (viết liền nhau) thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất: guidebook, gateway, 

sunrise, haircut… 

4. Các tính từ ghép có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai: well-known, homemade, good-looking, 

well-behaved, low-paid … 

5. Các động từ ghép có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai: understand, overflow, … 

6. Các từ có đuôi -ic, -sion, -tion, -ious, -eous, -ian, -ior, -iar, -iasm, -ience, -iency, ient, -ier, -ial, -

ical, -ible, -uous, -logy, -graphy, - ular, -ulum, -ity, -ety có trọng âm nhấn vào âm tiết ngay trước 

nó: librarian, society, patient, popular, biology, attraction, decision, experience, efficiency, …  

Trường hợp ngoại lệ: lunatic, cathonic, politics, arithmetic, … 
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7.  Các từ có đuôi -ate, -cy, -ty, -phy, -gy nếu có 2 âm tiết thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, 

nếu có 3 âm tiết trở lên thì trọng âm nhấn vào âm tiết thứ 3 từ dưới lên: regulate, technology, 

geography, publicity, … 

8. Các từ có đuôi -ade, -ee, – ese, – eer, – ette, – oo, -oon , – ain (chỉ động từ), -esque,- isque, -

aire ,-mental, -ever, – self thì trọng âm rơi vào chính âm tiết này: maintain, picturesque, bamboo, 

career, lemonade … 

Trường hợp ngoại lệ: coffee, committee, … 

9. Động từ có 3 âm tiết có âm tiết thứ 3 là nguyên âm ngắn và kết thúc bằng 1 phụ âm thì trọng 

âm rơi vào âm tiết thứ 2: determine, encounter,… 

10. Danh từ và tính từ có 3 âm tiết, nếu âm tiết thứ 2 có chứa âm /ə/ hoặc /i/ thì trọng âm sẽ rơi 

vào âm tiết thứ nhất: paradise, pharmacy, holiday, resident, … 

Trường hợp khi là động từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, khi là danh từ trọng âm rơi vào âm tiết 

thứ nhất: 

Conflict Contrast Export Increase 

Import Insult Protest Produce 

Progress Rebel Record Suspect 

Survey Transfer Transport  

 

 

Chọn từ có trọng âm khác với các từ còn lại.  

1. A. develop   B. adjective   C. generous   D. popular 

2. A. beautiful   B. important   C. delicious   D. exciting 

3. A. element   B. regular   C. believing   D. policy 

4. A. punctual   B. tolerant   C. utterance   D. occurrence 
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5. A. expensive  B. sensitive   C. negative   D. sociable 

6. A. education  B. development  C. economic   D. preparation 

7. A. attend   B. option   C. percent   D. become 

8. A. literature  B. entertainment  C. recreation   D. information 

9. A. attractive  B. perception   C. cultural   D. expensive 

10. A. chocolate  B. structural   C. important   D. national 

11. A. cinema   B. position   C. family   D. popular 

12. A. natural   B. department  C. exception   D. attentive 

13. A. economy  B. diplomacy   C. informative   D. information 

14. A. arrest   B. purchase   C. accept   D. forget 

15. A. expertise  B. cinema   C. recipe   D. similar 

16. A. government  B. musician   C. disgusting   D. exhausting  

17. A. adorable  B. ability   C. impossible   D. entertainment 

18. A. engineer  B. corporate   C. difficult   D. different 

19. A. popular   B. position   C. horrible   D. positive 

20. A. selfish   B. correct   C. purpose   D. surface 

21. A. permission  B. computer   C. million   D. perfection 

22. A. scholarship  B. negative   C. develop   D. purposeful 

23. A. ability   B. acceptable   C. education   D. hilarious 

24. A. document  B. comedian   C. perspective   D. location 

25. A. provide   B. product   C. promote   D. profess 

26. A. different  B. regular   C. achieving   D. property 
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27. A. education  B. community   C. development  D. unbreakable 

28. A. politics   B. deposit   C. conception   D. occasion 

29. A. prepare  B. repeat   C. purpose   D. police 

30. A. preface   B. famous   C. forget   D. childish 

31. A. cartoon   B. western   C. teacher   D. theater 

32. A. Brazil   B. Iraq    C. Norway   D. Japan 

33. A. scientific  B. ability   C. experience   D. material 

34. A. complain  B. luggage   C. improve   D. forgive 

35. A. offensive  B. delicious   C. dangerous   D. religious 

36. A. successful  B. interest   C. arrangement  D. disaster 

37. A. competition  B. repetition   C. equivalent   D. disappointment 

38. A. private   B. provide   C. arrange   D. advise 

39. A. academic  B. education   C. impossible   D. optimistic 

40. A. study   B. knowledge   C. precise   D. message 

41. A. industry  B. performance  C. importance   D. provision  

42. A. contain   B. express   C. carbon   D. obey 

43. A. impress   B. favor   C. occur   D. police 

44. A. regret   B. selfish   C. purpose   D. preface 

45. A. govern   B. cover   C. perform   D. father 

46. A. writer   B. teacher   C. builder   D. career 

47. A. morning  B. college   C. arrive   D. famous 

48. A. ambitious  B. chocolate   C. position   D. occurrence 
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49. A. furniture  B. abandon   C. practical   D. scientist 

50. A. devote   B. compose   C. purchase   D. advise 

51. A. remember  B. influence   C. expression   D. convenient 

52. A. medium  B. computer   C. formation   D. connection 

53. A. national  B. cultural   C. popular   D. musician 

54. A. successful B. humorous   C. arrangement  D. attractive 

55. A. construction  B. typical   C. glorious   D. purposeful 

56. A. accident  B. courageous   C. dangerous   D. character 

57. A. accordance  B. various   C. balcony   D. technical 

58. A. telephone  B. photograph  C. expertise   D. diplomat 

59. A. romantic  B. illusion   C. description   D. incident 

60. A. bankruptcy  B. successive   C. piano   D. phonetics 

61. A. designer  B. origin   C. history   D. quality 

62. A. capital   B. construction  C. announcement  D. eventful 

63. A. apartment  B. tradition   C. different   D. expensive 

64. A. monitor  B. organize   C. following   D. inviting 

65. A. accurate  B. discussion   C. sentiment   D. industry  

66. A. probable  B. assembly   C. forgetful   D. decisive 

67. A. damage  B. faster   C. regret   D. study 

68. A. factory   B. reporter   C. actress   D. coverage 

69. A. amazing  B. following   C. covering   D. finishing 

70. A. because  B. become   C. beneath   D. beggar 
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71. A. generous          B. suspicious             C. constancy               D. sympathy 

72. A. acquaintance    B. unselfish                 C. attraction               D. humorous 

73. A. loyalty             B. success                C. incapable                D. sincere 

74. A. carefully          B. correctly                C. seriously                 D. personally 

75. A. excited               B. interested               C. confident                D. memorable 

76. A. organise          B. decorate                  C. divorce                   D. promis 

77. A. refreshment       B. horrible                   C. exciting                  D. intention 

78. A. knowledge         B. maximum               C. athletics                  D. marathon 

79. A. difficult          B. relevant                 C. volunteer                D. interesting 

80. A. confidence       B. supportive             C. solution                   D. obedient 

 

BÀI 2: Đáp án 

1. A 2. A  3. C 4. D 5. A 

6. B 7. B 8. A 9. C 10. C 

11. B 12. A 13. D 14. B 15. A 

16. A 17. D 18. A 19. B 20. B 

21. C 22. C 23. C 24. A 25. B 

26. C 27. A 28. A 29. C 30. C 

31. A 32. C 33. A 34. B 35. C 

36. B 37. C 38. A 39. C 40. C 

41. A 42. C 43. B 44. A 45. C 

46. D 47. C 48. B 49. B 50. C 

51. B 52. A 53. D 54. B 55. A 

56. B 57. A 58. C 59. D 60. A 
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61. A 62. A 63. C 64. D 65. B 

66. A 67. C 68. B 69. A 70. D 

71. B 72. D 73. A 74. B 75. A 

76. C 77. B 78. C 79. C 80. A 
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